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Mẫu 02_HĐQT: Sơ yếu lý lịch ứng viên /Curriculum Vitae 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE 
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / OF THE CANDIDATE FOR 

THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 

1. Thông tin cá nhân / Personal Information 

▪ Họ và tên / Fullname: Mai Kiều Liên     

▪ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: 01/09/1953 

▪ Nơi sinh / Place of birth: Việt Nam                        

▪ Giới tính / Gender: Nữ 

▪ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số / ID Card/ Passport No:     cấp ngày / issued on:   

 tại / by:  

▪ Dân tộc / Ethnicity: 

▪ Quê quán / Place of origin:  

▪ Nơi thường trú / Place of residence: 

▪ Nơi ở hiện tại / Current residence:  

▪ Chức vụ hiện nay / Current positions:  

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu / Chairwoman of the Board of 

Directors, Moc Chau Dairy Cattle Breeding JSC 

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại CTCP Sữa Việt Nam / BOD Member, CEO, 

Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) 

- Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam / Chairwoman, Vietnam 

Dairy Cow One Member Co., Ltd 

- Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa / Chairwoman, 

Thong Nhat Thanh Hoa Dairy Cow Co., Ltd 

- Thành viên HĐQT tại Driftwood Dairy Holding Corporation / BOD Member, Driftwood 

Dairy Holding Corporation 

- Chủ tịch HĐQT tại Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd / Chairwoman, Lao 

- Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd 

- Chủ tịch HĐQT tại Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP / Chairwoman, Vietnam 

Livestock Corporation - JSC 

- Chủ tịch HĐTV tại Del Monte - Vinamilk Dairy Philippines, Inc / Chairwoman, Del 

Monte - Vinamilk Dairy Philippines, Inc.  

▪ Số điện thoại /Phone number:  

▪ Email: mklien@vinamilk.com.vn 

▪ Trình độ văn hóa / Educational background: 12/12 

2.  Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications 

 

Thời gian 

/Time 

Trường/Nơi đào tạo / 

Institution 

Bằng cấp /Degree 
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 Đại học Kỹ sư Kinh tế 

Leningrad, Liên bang Nga /  

Leningrad Institute of 

Engineering and Economics, 

Russia 

Chứng chỉ Quản lý Kinh tế 

 

Certificate in Economic Management 

 Học viện Chính trị Quốc gia, 

Việt Nam 

National Academy of Politics, 

Vietnam 

Chứng chỉ Quản lý Chính trị 

 

Certificate in Political Management 

 Đại học Công nghiệp Chế biến 

thịt và sữa, Moscow, Nga 

Moscow Institute of Meat and 

Dairy Processing, Russia 

Kỹ sư công nghệ chế biến sữa và các sản 

phẩm từ sữa 

Engineer in Dairy Processing Technology 

  Chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty 

Certificate in Corporate Governance  

3. Quá trình công tác / Work Experience 

 

Thời gian/ 

Time 

Chức vụ / Position Tên tổ chức/ Organization 

1992 – nay / 

Present 

Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT 

CEO, BOD Member 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

Vietnam Dairy Products JSC 

(Vinamilk) 

2020 – nay / 

Present 

Chủ tịch HĐQT 

Chairwoman 

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam 

– CTCP 

Vietnam Livestock Corporation - 

JSC 

2020 – nay / 

Present 

Chủ tịch HĐQT 

 

Chairwoman 

Công ty cổ phần Giống Bò sữa 

Mộc Châu 

Moc Chau Dairy Cattle Breeding 

JSC 

2021 – nay / 

Present 

Chủ tịch HĐTV 

Chairwoman 

Del Monte - Vinamilk Dairy 

Philippines, Inc 

2018 – nay / 

Present 

Chủ tịch HĐQT 

 

Chairwoman 

Công ty TNHH Lao-Jagro 

development Xiengkhouang (Lào) 

Lao - Jagro Development 

Xiengkhouang Co., Ltd. (Laos) 

2013 – nay / 

Present 

Chủ tịch 

 

Chairwoman 

Công ty TNHH Bò Sữa Thống 

Nhất Thanh Hóa 

Thong Nhat Thanh Hoa Dairy Cow 

Co., Ltd. 

2013 – nay / 

Present 

Thành viên HĐQT 

 

Công ty Drifwood Dairy Holding 

Corporation (California, Mỹ) 
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Chairwoman Driftwood Dairy Holding 

Corporation (California, USA) 

2007 – nay / 

Present 

Chủ tịch 

 

Chairwoman 

Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt 

Nam 

Vietnam Dairy Cow One Member 

Co., Ltd. 

1984 - 1992 Phó Tổng Giám đốc 

Deputy CEO 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

Vietnam Dairy Products JSC 

(Vinamilk) 

1976 – 1983 Kỹ sư Công nghệ 

Technology Engineer 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

Vietnam Dairy Products JSC 

(Vinamilk) 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. / I hereby certify that all the 

information provided above is completely truthful, accurate, and reasonable. I take full legal 

responsibility for the declared information. 

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025 

Ứng cử viên / Candidate 

 

 

(Đã ký / Signed) 

 

 

 

Mai Kiều Liên 
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Mẫu 02_HĐQT: Sơ yếu lý lịch ứng viên /Curriculum Vitae 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE 
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / OF THE CANDIDATE FOR 

THE BOARD OF DIRECTORS 

 

1. Thông tin cá nhân / Personal Information 

▪ Họ và tên / Fullname: Phạm Hải Nam    

▪ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: 1969 

▪ Nơi sinh / Place of birth: Việt Nam                        

▪ Giới tính / Gender: Nam 

▪ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số / ID Card/ Passport No:             cấp ngày / 

issued on:                 tại / by:  

▪ Dân tộc / Ethnicity: 

▪ Quê quán / Place of origin:  

▪ Nơi thường trú / Place of residence:  

▪ Nơi ở hiện tại / Current residence:  

▪ Chức vụ hiện nay / Current positions:  

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu / Member of 

the Board of Directors, CEO, Moc Chau Dairy Cattle Breeding JSC 

▪ Số điện thoại /Phone number:  

▪ Email: phnam@mcmilk.com.vn 

▪ Trình độ văn hóa / Educational background: 12/12 

2.  Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications 

 

Thời gian 

/Time 

Trường/Nơi đào tạo / 

Institution 

Bằng cấp /Degree 

  Kỹ sư chăn nuôi - Animal husbandry 

engineer 

 

3. Quá trình công tác / Work Experience 

 

Thời gian/ 

Time 

Chức vụ / Position Tên tổ chức / Organization 

2020 – nay / 

Present 

Thành viên HĐQT, CEO 

BOD Member, CEO 

Công ty cổ phần Giống Bò sữa 

Mộc Châu 

Moc Chau Dairy Cattle Breeding 

JSC 

2015 – 2020  Phó Tổng Giám đốc 

Deputy CEO 

Công ty cổ phần Giống Bò sữa 

Mộc Châu 

Moc Chau Dairy Cattle Breeding 

JSC 

1992 – 2015 Kỹ sư chăn nuôi (Phòng Sản xuất kinh 

doanh), Trưởng phòng sản xuất kinh 

doanh, Phó Giám đốc Trung tâm 

Công ty cổ phần Giống Bò sữa 

Mộc Châu 
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Giống và chuyển giao kỹ thuật; Giám 

đốc Trung tâm Giống và chuyển giao 

kỹ thuật  

Animal Husbandry Engineer 

(Production and Business 

Department), Head of Production and 

Business Department, Deputy Director 

of Breeding and Technology Transfer 

Center; Director of Breeding and 

Technology Transfer Center 

 

 

Moc Chau Dairy Cattle Breeding 

JSC 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. / I hereby certify that all the 

information provided above is completely truthful, accurate, and reasonable. I take full legal 

responsibility for the declared information. 

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025 

Ứng cử viên / Candidate 

 

 

(Đã ký / Signed) 

 

Phạm Hải Nam 
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Mẫu 02_HĐQT: Sơ yếu lý lịch ứng viên /Curriculum Vitae 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE 

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / OF THE CANDIDATE FOR 

THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 

1. Thông tin cá nhân / Personal Information 

▪ Họ và tên / Fullname: Đoàn Quốc Khánh     

▪ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: 1974 

▪ Nơi sinh / Place of birth: Việt Nam                        

▪ Giới tính / Gender: Nam 

▪ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số / ID Card/ Passport No:  cấp ngày / issued on: tại / by: 

Management of Social Order  

▪ Dân tộc / Ethnicity:  

▪ Quê quán / Place of Origin: ………………………………………………………… 

▪ Nơi thường trú / Place of residence:  

▪ Nơi ở hiện tại / Current residence:  

▪ Chức vụ hiện nay / Current positions:  

- Giám đốc điều hành Khối phát triển vùng nguyên liệu Công ty Cổ phần sữa Việt Nam / 

Executive Director of the Raw Material Development Division, Vietnam Dairy Products 

Joint Stock Company (Vinamilk) 

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP / CEO of Vietnam Livestock 

Corporation – JSC 

- Thành viên HĐQT, Công ty TNHH AngKor Milk./ Member of the Board of Directors, 

AngKor Milk Co., Ltd. 

▪ Số điện thoại /Phone number: 

▪ Email: dqkhanh@vinamilk.com.vn 

▪ Trình độ văn hóa / Educational background: 12/12 

2.  Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications 

 

Thời gian 

/Time 

Trường/Nơi đào tạo / 

Institution 

Bằng cấp /Degree 

 Đại học tổng hợp công nghệ 

sinh học Matx cơ va / Moscow 

Kỹ sư Tự động hóa / Engineer in 

Automation 
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State University of 

Biotechnology 

3. Quá trình công tác / Work Experience 

 

Thời gian / 

Time 

Chức vụ / Position Tên tổ chức / Organization 

9/2023 – nay/ 

Present 

Giám đốc Điều hành Khối phát triển 

vùng nguyên liệu / Executive Director 

of the Raw Material Development 

Division 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam / 

Vietnam Dairy Products Joint Stock 

Company (Vinamilk) 

10/2023 – nay/ 

Present 

Tổng Giám đốc / CEO Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam 

– CTCP / Vietnam Livestock 

Corporation - JSC 

2016-2023 Tổng Giám đốc / CEO Angkor Dairy Products Co., Ltd. tại 

Campuchia – Công ty Cổ phần Sữa 

Việt Nam / Angkor Dairy Products 

Co., Ltd. (Cambodia) – A 

subsidiary of Vinamilk 

2013-2016 Trưởng Dự án, năm 2015 bắt đầu qua 

làm việc toàn phần tại Campuchia 

giám sát xây dựng, lắp đặt, đưa vào 

vận hành thiết bị  

Project Manager (Full-time in 

Cambodia since 2015, overseeing 

construction, installation, and 

commissioning) 

Dự án Nhà máy sữa Angkor – 

Campuchia- Công ty Cổ phần Sữa 

Việt Nam 

 

Angkor Dairy Factory Project - 

Cambodia, Vinamilk 

2009-2013 Trưởng Ban Kỹ thuật, năm 2012 hỗ 

trợ Phòng Dự án giám sát lắp đặt 

M&E dự án Nhà máy sữa bột Việt 

Nam 

Head of Engineering Department 

(Supported the Project Department in 

2012 to supervise M&E installation 

Nhà máy sữa Dielac – Công ty Cổ 

phần Sữa Việt Nam 

 

 

Dielac Dairy Factory – Vinamilk 
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for the Vietnam Milk Powder Factory 

Project) 

2007-2009 Tổ trưởng Tổ Điện- Ban Cơ Điện / 

Head of Electrical Team – Mechanical 

and Electrical Department 

Vinamilk 

2005-2007 Phụ trách kỹ thuật, mua sắm, lắp đặt, 

đưa vào vận hành thiết bị 

In charge of technical matters, 

procurement, installation, and 

commissioning 

Dự án Nhà máy cà phê Sài gòn thuộc 

Phòng Dự án Công ty Cổ Phần Sữa 

Việt Nam 

Saigon Coffee Factory Project - 

Project Department, Vinamilk 

2001-2003 Điều phối dự án lắp đặt dây chuyền rót 

sữa bột 

Project Coordinator for the Milk 

Powder Filling Line Installation 

Nhà máy sữa Dielac – Công ty Cổ 

phần Sữa Việt Nam 

Dielac Dairy Factory – Vinamilk 

1999 -2000 Phân xưởng sản xuất Cơ Điện và Ban 

Kỹ thuật 

Mechanical and Electrical Production 

Workshop and Engineering 

Department 

Nhà máy sữa Dielac – Công ty Cổ 

phần Sữa Việt Nam 

Dielac Dairy Factory – Vinamilk 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. / I hereby certify that all the 

information provided above is completely truthful, accurate, and reasonable. I take full legal 

responsibility for the declared information. 

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025 

Ứng cử viên / Candidate 

 

(Đã ký / Signed) 

 

Đoàn Quốc Khánh 
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Mẫu 02_HĐQT: Sơ yếu lý lịch ứng viên /Curriculum Vitae 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE 
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / OF THE CANDIDATE FOR 

THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 

1. Thông tin cá nhân / Personal Information 

▪ Họ và tên / Fullname: Lê Hoàng Minh    

▪ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: 1964 

▪ Nơi sinh / Place of birth: Việt Nam                        

▪ Giới tính / Gender: Nam 

▪ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số / ID Card/ Passport No:             cấp ngày / 

issued on:                 tại / by:  

▪ Dân tộc / Ethnicity:  

▪ Quê quán / Place of origin:  

▪ Nơi thường trú / Place of residence:  

▪ Nơi ở hiện tại / Current residence:  

▪ Chức vụ hiện nay / Current positions:  

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu / Member of the Board of 

Directors, Moc Chau Dairy Cattle Breeding JSC 

- Giám đốc Điều hành Sản xuất tại CTCP Sữa Việt Nam / Production Executive Director, 

Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk) 

▪ Số điện thoại /Phone number:  

▪ Email: lhminh@vinamilk.com.vn 

▪ Trình độ văn hóa / Educational background: 12/12 

2.  Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications 

 

Thời gian 

/Time 

Trường/Nơi đào tạo / 

Institution 

Bằng cấp /Degree 

 Trường Đại học Bách Khoa Hà 

nội / Hanoi University of 

Science and Technology 

Kỹ sư điện - Điều khiển tự động 

Electrical Engineer - Automatic Control 

 

3. Quá trình công tác / Work Experience 

 

Thời gian/ 

Time 

Chức vụ / Position Tên tổ chức / Organization 

2023 – nay / 

Present 

Thành viên HĐQT 

BOD Member 

Công ty cổ phần Giống Bò sữa 

Mộc Châu 

Moc Chau Dairy Cattle Breeding 

JSC 
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2022 – nay / 

Present 

Giám đốc Điều hành Sản xuất tại 

CTCP Sữa Việt Nam  

Production Executive Director 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

Vietnam Dairy Products JSC 

(Vinamilk) 

2009 – 2022 Giám đốc Kỹ thuật nhà máy, Giám 

đốc quản lý Tài sản Khối Sản xuất, 

Giám đốc kỹ thuật cơ điện khối Dự án, 

Giám đốc Kỹ thuật cơ điện và Xây 

dựng Khối Sản xuất, Giám đốc sản 

xuất nhà máy, Giám đốc Nhà máy 

Factory Technical Director, 

Production Block Asset Management 

Director, Project Block Mechanical 

and Electrical Engineering Director, 

Production Block Mechanical and 

Electrical Engineering and 

Construction Director, Factory 

Production Director, Factory Director 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

 

 

 

 

Vietnam Dairy Products JSC 

(Vinamilk) 

1992 – 2009 Kỹ sư điện, Phó quản đốc Nhà máy, 

Trưởng dự án mở rộng NM Sữa Tiên 

Sơn 

Electrical Engineer, Deputy Factory 

Manager, Project Manager for Tien 

Son Milk Factory Expansion 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

 

 

Vietnam Dairy Products JSC 

(Vinamilk) 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. / I hereby certify that all the 

information provided above is completely truthful, accurate, and reasonable. I take full legal 

responsibility for the declared information. 

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025 

Ứng cử viên / Candidate 

 

 

(Đã ký / Signed) 

 

Lê Hoàng Minh 
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Mẫu 02_HĐQT: Sơ yếu lý lịch ứng viên /Curriculum Vitae 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE 
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / OF THE CANDIDATE FOR 

THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 

1. Thông tin cá nhân / Personal Information 

▪ Họ và tên / Fullname: Hoàng Văn Chất    

▪ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: 1959 

▪ Nơi sinh / Place of birth: Việt Nam                        

▪ Giới tính / Gender: Nam 

▪ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số / ID Card/ Passport No:             cấp ngày / 

issued on:                 tại / by:  

▪ Dân tộc / Ethnicity: 

▪ Quê quán / Place of origin:  

▪ Nơi thường trú / Place of residence:  

▪ Nơi ở hiện tại / Current residence:  

▪ Chức vụ hiện nay / Current positions:  

- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu / Member of the Board of 

Directors, Moc Chau Dairy Cattle Breeding JSC 

▪ Số điện thoại /Phone number:  

▪ Email: lhminh@vinamilk.com.vn 

▪ Trình độ văn hóa / Educational background: 12/12 

2.  Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications 

 

Thời gian 

/Time 

Trường/Nơi đào tạo / 

Institution 

Bằng cấp /Degree 

 Đại học nông nghiệp 1 Hà Nội / 

Hanoi University of Agriculture 

1 

Kỹ sư nông nghiệp  

Agriculture Engineer 

 Học viện lý luận chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh/  

Ho Chi Minh National Academy 

of Political Theory 

Cử nhân lý luận chính trị 

Bachelor of Political Theory 

3. Quá trình công tác / Work Experience 

Thời gian/ 

Time 

Chức vụ / Position Tên tổ chức / Organization 

2022 – nay / 

Present 

Thành viên HĐQT 

BOD Member 

Công ty cổ phần Giống Bò sữa 

Mộc Châu 
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Moc Chau Dairy Cattle Breeding 

JSC 

1995 – 2019 Trải qua nhiều vị trí công tác khác 

nhau và đạt được nhiều thành tích như 

Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân 

chương lao động hạng nhất – Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam,… tại Tỉnh ủy Tỉnh Sơn La, Hội 

đồng nhân dân tỉnh Sơn La  

Having held many different positions 

and achieved many achievements such 

as the Second Class Independence 

Medal, the First Class Labor Medal - 

Socialist Republic of Vietnam,... at the 

Son La Provincial Party Committee, 

Son La Provincial People's Council 

Tỉnh ủy Tỉnh Sơn La, Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sơn La  

 

 

 

 

The Son La Provincial Party 

Committee, Son La Provincial 

People's Council 

1981 – 1995 Cán bộ kỹ thuật, Phó giám đốc 

Technical Officer, Deputy Director 

Trại Nà Sản, Sơn La 

Na San Camp, Son La 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. / I hereby certify that all the 

information provided above is completely truthful, accurate, and reasonable. I take full legal 

responsibility for the declared information. 

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025 

Ứng cử viên / Candidate 

 

 

(Đã ký / Signed) 

 

 

Hoàng Văn Chất 
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Mẫu 02_BKS: Sơ yếu lý lịch ứng viên /Curriculum Vitae 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE 
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT / OF THE CANDIDATE FOR THE 

SUPERVISORY BOARDS 

 

 

1. Thông tin cá nhân / Personal Information 

▪ Họ và tên / Fullname: TRẦN THÁI THOẠI TRÂN    

▪ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: 1985 

▪ Nơi sinh / Place of birth: Ninh Thuận, Việt Nam                        

▪ Giới tính / Gender: Nữ 

▪ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số / ID Card/ Passport No:     cấp ngày / issued on:                 tại / by:  

▪ Dân tộc / Ethnicity: 

▪ Quê quán / Place of origin:  

▪ Nơi thường trú / Place of residence:  

▪ Nơi ở hiện tại / Current residence:  

▪ Chức vụ hiện nay / Current positions:  

- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu / Head of the Supervisory 

Boards, Moc Chau Dairy Cattle Breeding JSC 

- Giám đốc Phòng KSNB & QLRR Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam / Director of Internal 

Control & Risk Management Department, Vietnam Dairy Products JSC 

- Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP/ Head of the Supervisory 

Board, Vietnam Livestock Corporation - JSC 

▪ Số điện thoại /Phone number:  

▪ Email: lhminh@vinamilk.com.vn 

▪ Trình độ văn hóa / Educational background: 12/12 

2.  Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications 

 

Thời gian 

/Time 

Trường/Nơi đào tạo / 

Institution 

Bằng cấp /Degree 

 Trường Đại Học Tôn Đức 

Thắng 

Ton Duc Thang University 

Cử nhân chuyên ngành kế toán kiểm toán 

 

Bachelor of Accounting and Auditing 

 

3. Quá trình công tác / Work Experience 

Thời gian/ 

Time 

Chức vụ / Position Tên tổ chức / Organization 

2007 – 2008  Trợ lý kiểm toán / Audit Assistant CPA Hà Nội _ HCM office  

2008 – 2010 Kiểm toán viên / Auditor Công ty E&Y / E&Y Company 

2010 – 2014 Chuyên viên kiểm soát nội bộ 

/Internal Control Specialist 

Công ty CP sữa Việt Nam / 

Vietnam Dairy Products Joint Stock 

Company 
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2014 – 2019 Trưởng ban Kiểm soát hệ thống / 

Head of System Control 

Công ty CP sữa Việt Nam / 

Vietnam Dairy Products Joint Stock 

Company 

2019 – nay  Giám đốc Phòng KSNB & QLRR / 

Director of Internal Control & Risk 

Management Department 

Công ty CP sữa Việt Nam / 

Vietnam Dairy Products Joint Stock 

Company 

04/2024 - nay Trưởng Ban Kiểm soát / Head of the 

Supervisory Board 

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – 

CTCP/ Vietnam Livestock 

Corporation - JSC 

04/2024 - nay Trưởng Ban Kiểm soát / Head of the 

Supervisory Board 

Công ty CP Giống Bò Sữa Mộc 

Châu/ Mocchau Dairy Cattle 

Breeding Joint Stock Company 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. / I hereby certify that all the 

information provided above is completely truthful, accurate, and reasonable. I take full legal 

responsibility for the declared information. 

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025 

Ứng cử viên / Candidate 

 

 

(Đã ký / Signed) 

 

 

Trần Thái Thoại Trân 
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Mẫu 02_BKS: Sơ yếu lý lịch ứng viên /Curriculum Vitae 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE 
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT / OF THE CANDIDATE FOR THE 

SUPERVISORY BOARDS 

 

 

1. Thông tin cá nhân / Personal Information 

▪ Họ và tên / Fullname: TRỊNH CÔNG SƠN    

▪ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: 1992 

▪ Nơi sinh / Place of birth: Việt Nam                        

▪ Giới tính / Gender: Nam 

▪ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số / ID Card/ Passport No:             cấp ngày / issued on:                 

tại / by:  

▪ Dân tộc / Ethnicity:  

▪ Quê quán / Place of origin:  

▪ Nơi thường trú / Place of residence:  

▪ Nơi ở hiện tại / Current residence:  

▪ Chức vụ hiện nay / Current positions:  

- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu / Member of the 

Supervisory Boards, Moc Chau Dairy Cattle Breeding JSC 

- Trưởng ban tài chính đầu tư – Phòng Quản trị tài chính Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam / 

Head of Investment Finance Department - Financial Management Department, Vietnam 

Dairy Products JSC 

- Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP/ Member of the 

Supervisory Board, Vietnam Livestock Corporation – JSC. 

▪ Số điện thoại /Phone number:  

▪ Email: tcson1@vinamilk.com.vn 

▪ Trình độ văn hóa / Educational background: 12/12 

2.  Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications 

 

Thời gian 

/Time 

Trường/Nơi đào tạo / 

Institution 

Bằng cấp /Degree 

 Đại học Kinh tế TP.HCM 

Ho Chi Minh City University of 

Economics 

Cử nhân kinh tế, Chứng chỉ kiểm toán viên, 

Thành viên Hiệp hội kế toán công chứng 

Anh Quốc 

Bachelor of Economics, Certified Public 

Accountant, ACCA 

 

3. Quá trình công tác / Work Experience 

Thời gian/ 

Time 

Chức vụ / Position Tên tổ chức / Organization 
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2014 – 2017  Trưởng nhóm kiểm toán / Audit Team 

Leader 

PWC Vietnam Ltd Co  

2017 – 2022 Trưởng ban Kế toán Tổng hợp và 

BCTC / Head of General Accounting 

and Financial Statements 

Công ty CP sữa Việt Nam / 

Vietnam Dairy Products Joint Stock 

Company 

2020 – nay Thành viên Ban kiểm soát / Member of 

the Supervisory Boards 

Công ty CP Giống bò sữa Mộc 

Châu/ Mocchau Dairy Cattle 

Breedings JSC 

2020 – nay Thành viên Ban kiểm soát / Member of 

the Supervisory Boards 

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam 

– CTCP/ Vietnam Livestock 

Corporation – JSC. 

 

2022 – nay Giám đốc tài chính / CFO Công ty liên doanh Del Monte – 

Vinamilk Dairy Philippines Inc / 

Del Monte – Vinamilk Dairy 

Philippines Inc 

2022 – nay  Trưởng ban tài chính đầu tư – Phòng 

Quản trị tài chính / Head of Investment 

Finance Department - Financial 

Management Department 

Công ty CP sữa Việt Nam / 

Vietnam Dairy Products Joint Stock 

Company 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. / I hereby certify that all the 

information provided above is completely truthful, accurate, and reasonable. I take full legal 

responsibility for the declared information. 

  

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025 

Ứng cử viên / Candidate 

 

 

(Đã ký / Signed) 

 

 

Trịnh Công Sơn 
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Mẫu 02_BKS: Sơ yếu lý lịch ứng viên /Curriculum Vitae 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE 
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT / OF THE CANDIDATE FOR THE 

SUPERVISORY BOARDS 

 

 

1. Thông tin cá nhân / Personal Information 

▪ Họ và tên / Fullname: NGUYỄN HẢI HOÀI ANH    

▪ Ngày tháng năm sinh / Date of birth: 27/09/1995 

▪ Nơi sinh / Place of birth: Việt Nam                        

▪ Giới tính / Gender: Nữ 

▪ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam  

▪ CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ ID Card/ Passport No:  

cấp ngày/ issued on:  

tại/ by:  

▪ Dân tộc/ Ethnicity: 

▪ Quê quán/ Place of origin:  

▪ Nơi thường trú/ Place of residence:  

▪ Nơi ở hiện tại/ Current residence:  

▪ Chức vụ hiện nay/ Current positions: Chuyên viên Hệ thống quản lý chất lượng – Ban Kiểm 

soát nội bộ - Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu  / Quality Management System Officer 

– Internal Control Department  - Mocchau Dairy Cattle Breedings JSC 

▪ Số điện thoại /Phone number :   

▪ Email: nhhanh@mcmilk.com.vn 

▪ Trình độ văn hóa/ Educational background: 12/12 

2.  Trình độ chuyên môn/ Professional Qualifications 

 

Thời gian 

/Time 

Trường/Nơi đào tạo / Institution Bằng cấp /Degree 

10/2013-

09/2017 

Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Vietnam National University of Agriculture 

Cử nhân Công nghệ thực phẩm 

Bachelor’s Degree in Food 

Technology 

3. Quá trình công tác / Work Experience 

 

Thời gian/ Time Chức vụ / Position Tên tổ chức / Organization 
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01/2018 - 08/2020 Nhân viên QA – Phòng Quản lý chất 

lượng sản phẩm/ QA Staff – Product 

Quality Management Department 

Công ty Cổ phần Giống bò sữa 

Mộc Châu / Mocchau Dairy Cattle 

Breedings JSC  

09/2020 - 03/2022 Nhân viên Hệ thống quản lý chất 

lượng – Nhà máy sữa Mộc Châu/ 

Quality Management System Officer 

– Moc Chau Dairy Factory   

Công ty Cổ phần Giống bò sữa 

Mộc Châu / Mocchau Dairy Cattle 

Breedings JSC 

04/2022 - nay  Chuyên viên Hệ thống quản lý chất 

lượng – Ban kiểm soát nội bộ/ 

Quality Management System Officer 

– Internal Control Department   

Công ty Cổ phần Giống bò sữa 

Mộc Châu / Mocchau Dairy Cattle 

Breedings JSC 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên. / I hereby certify that all the 

information provided above is completely truthful, accurate, and reasonable. I take full legal 

responsibility for the declared information. 

  

  Sơn La, ngày 08 tháng 04 năm 2025 

Ứng cử viên / Candidate 

 

(Đã ký / Signed) 

 

 

 

 

    Nguyễn Hải Hoài Anh 

 

 


		2025-04-11T10:55:48+0700
	CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
	I am the author of this document




